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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

1. Tính cấp thiết của công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản 

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trường sống, là địa bàn phân 

bố dân cư, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài 

nguyên đất có hạn không tái tạo lại được trong đó dân số tăng nhanh dẫn đến 

nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này 

cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất 

toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết 

kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích “Các quy hoạch theo quy định tại 

Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm 

định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch 

được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải 

điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai 

tại Văn bản số 4171/UBND-TNMT ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc tập trung triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

UBND huyện Si Ma Cai đã triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai 

và đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2021.  

Đến nay, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg 

ngày 29/3/2023. Trong đó, một số định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi 

trường và chỉ tiêu sử dụng đất có sự thay đổi so với dự thảo quy hoạch tỉnh Lào 

Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở thời điểm (năm 2021) khi 

UBND cấp huyện lập phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Do vậy, 
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theo Quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Đất đai, UBND cấp huyện thực hiện 

lập Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương để phù hợp với 

các định hướng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường và các chỉ tiêu sử dụng 

đất trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Thực hiện Thông báo số 103/TB-VPUBND ngày 12/4/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện, 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện phù hợp với Quy 

hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê 

duyệt, UBND huyện Si Ma Cai tiến hành lập “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai”. 

2. Sản phẩm của dự án  

Sản phẩm của dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Si Ma Cai (05 bộ) bao gồm: 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Si Ma Cai. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1:25.000. 

- Bản đồ kết quả rà soát quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000. 

- Các bảng biểu và phụ lục. 
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PHẦN I  

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Căn cứ pháp lý của công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

- Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội tiếp tục tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất 

lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 
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- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ  

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất Quốc gia 5 năm 2021 - 2025; 

- Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai;  

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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- Văn bản số 4707/ BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/8/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, 

lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

- Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2016 - 2025; 

- Thông báo số 103/TB-VPUBND ngày 12/4/2023 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lào Cai về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp về lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện, điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh; 

- Căn cứ Văn bản số 1125/STNMT-CCĐ ngày 25/4/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai v/v triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2024; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. 

1.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai và huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai về phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

- Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai. 

- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 2023 huyện Si Ma Cai. 

- Bản đồ địa chính chính quy, bản đồ lâm nghiệp các xã, thị trấn 

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Si Ma Cai. 

- Số liệu thống kê đất đai các năm 2021, 2022 của huyện Si Ma Cai. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Si Ma Cai. 

- Niên giám thống kê năm 2021, 2022 huyện Si Ma Cai. 

- Định hướng phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, 

nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, giáo dục, du lịch,... 

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện đến năm 2030. 
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II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH 

TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài 

nguyên và thực trạng môi trường 

Huyện Si Ma Cai nằm ở phía Bắc tỉnh Lào Cai, có toạ độ địa lý từ 

22035’30” đến 22044’00” độ vĩ Bắc và từ 104006’30” đến 104012’00” độ 

kinh Đông. 

- Phía Đông giáp huyện Xín Mần của tỉnh Hà Giang.  

- Phía Bắc giáp huyện Mường Khương và huyện Mã Quan (thuộc nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa).  

- Phía Tây giáp huyện Mường Khương ranh giới giữa hai huyện là dòng 

sông Chảy với chiều dài 35 km. 

- Phía Nam giáp huyện Bắc Hà. 

Huyện có đường biên giới với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đường biên 

giới là dòng sông Chảy, vết gãy của địa hình trong khối nông vòm sông Chảy. 

Hai bên dòng sông là các dãy núi cao, hiểm trở chia cắt đã tạo cho huyện 

Si Ma Cai có một địa thế chiến lược quan trọng trong phòng thủ biên giới, giữ 

vững an ninh chủ quyền Quốc gia. Hệ thống giao thông trong tương lai nối liền 

huyện Si Ma Cai với huyện Mường Khương, huyện Si Ma Cai với huyện Xín 

Mần của tỉnh Hà Giang, cửa khẩu Bến Mảng với huyện Mã Quan của nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế huyện Si Ma Cai 

phát triển mạnh. 

Địa hình huyện Si Ma Cai thuộc khối nông vòm sông Chảy là vùng núi có 

tuổi cổ nhất so với nền cấu tạo Bắc bộ. Địa hình được kiến tạo bởi nhiều dải núi 

chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam thấp dần về hướng Bắc. Các dải núi về 

cơ bản được hình thành từ hai mạch núi chính. 

Nhìn chung, địa hình huyện Si Ma Cai thuộc loại chia cắt mãnh liệt theo 

chiều sâu, độ chia cắt từ 400 - 500 m/km2, theo chiều ngang trên 2 km/km2 xen 

lẫn giữa các dải núi cao với các thung lũng sâu nhỏ chiếm tỷ lệ không đáng kể 

và tập trung ở các khu vực ven sông Chảy. Đai cao từ 600 - 1.000 m chiếm tỷ lệ 

cao trong phân bố đai cao của lãnh thổ. Các loại đai cao được phân bố trên cùng 

một lãnh thổ xã tạo ra sự đa dạng về khí hậu. 
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2.2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

a. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi 

 - Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 27.195 tấn. Trong 

đó: Cây ngô 4.658 ha, năng suất đạt 40,8 tạ/ha, sản lượng đạt 19.005 tấn; Lúa mùa 

1.820 ha, năng suất đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 8.190 tấn. Giá trị sản phẩm thu 

hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản cả năm đạt 46 triệu đồng. 

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định, tổng đàn trâu 12.221 

con, trong đó chăn nuôi ổn định 9.935 con; tổng đàn bò 4.559 con, trong đó chăn 

nuôi ổn định 3.732 con; tổng đàn lợn 25.522 con; tổng đàn gia cầm 198.125 con.  

- Thủy sản: Duy trì diện tích chăn nuôi thủy sản, ao hồ nhỏ 22 ha; sản 

lượng thủy sản các loại cả năm ước đạt 55 tấn. 

 - Lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tốt diện 

tích rừng hiện có 10.274,82 ha, trong đó diện tích rừng được khoán bảo vệ là 7.781 

ha. Vận động nhân dân tích cực trồng rừng ngay từ đầu năm, cả năm thực hiện 

257.4 ha rừng sản xuất; trồng 122.000 cây phân tán, loại cây trồng chủ yếu: Sa 

Mộc, Trẩu, Tông dù, Xoan ta, Thông Mã vĩ, Quế, Táo mèo. Tỷ lệ che phủ rừng cả 

năm đạt 42%. 

b. Khu vực kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, cả năm 

đạt 79.450 triệu đồng, một số ngành công nghiệp đạt sản lượng ổn định như: thủy 

điện, khai thác, chế biến, phân phối điện, nước. 

c. Thương mại dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá cả năm đạt 509.270 triệu đồng. Tổng giá trị lưu 

chuyển hàng hóa đạt 369.630 triệu đồng. Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du 

lịch trên địa bàn, ngoài ra tại xã Bản Mế, Thị trấn Si Ma Cai, xã Lùng Thẩn các 

vườn hoa được đầu tư góp phần thu hút khách thăm quan, du lịch vào địa bàn. Năm 

2022, số khách du lịch vào địa bàn đạt 53.600 lượt khách. 

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH 

3.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung 

quản lý nhà nước về đất đai 

Huyện đã thực hiện theo đúng 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai  

theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 
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- Để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng và giải quyết tranh chấp đất 

đai UBND huyện Si Ma Cai đang triển khai công tác trích đo đất các nhà văn 

hóa, trường học, trụ sở công an,... để phục vụ quản lý đất đai.  

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai và đã được UBND tỉnh Lào Cai phê 

duyệt tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Thực hiện Quy hoạch 

tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023, UBND 

huyện Si Ma Cai đang triển khai lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Si Ma Cai. 

- Trong năm 2022 thẩm định tham mưu UBND huyện ban hành:  

+ Ban hành Quyết định thu hồi, chuyển mục đích 8.948,80 m2 các loại đất 

của 10 hộ gia đình thực hiện Dự án Thủy điện Si Ma Cai. 

+ Công nhận quyền sử dụng đất ở đô thị cho 20 hộ với diện tích 1.414,6 

m2; Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại 

thị trấn Si Ma Cai, tổng diện tích là 1.262 m2; giao đất cho 09 hộ với diện tích 

641,8 m2; cấp 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 18 hộ với diện 

tích 2.426,1 m2; thực hiện hết năm 2022 cấp lần đầu đạt 36 giấy; chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho 23 hộ gia đình, cá nhân với diện 

tích 4.626,5 m2; Đính chính 13 giấy chứng nhận đã cấp; Điều chỉnh 05 quyết 

định giao đất của 05 hộ tại thị trấn Si Ma Cai; Thu hồi đất 50 m2 đất trồng cây 

lâu năm của 01 hộ tự nguyện trả lại đất. 

+ Về đo đạc địa chính đã hoàn thành đạt 100%, với tổng số thửa đã được 

đo vẽ, lập bản đồ địa chính là 170.952 thửa. Tổng diện tích đã được đo đạc lập 

bản đồ địa chính là 8.856,58 ha. 

+ Về xử lý vi phạm hành chính về đất đai: Tham mưu UBND huyện ban 

hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 40 

triệu đồng và 15 thông báo thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. 

3.2. Phân tích, đánh giá bổ sung hiện trạng và biến động sử dụng đất 

3.2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung về hiện trạng sử dụng đất theo từng 

loại đất 

Cơ sở để xác định hiện trạng sử dụng đất năm 2022: Số liệu thống kê đất 

đai năm 2022 huyện Si Ma Cai. 
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 Diện tích đất phân bố không đồng đều giữa các đơn vị hành chính xã, thị 

trấn. Đơn vị có diện tích lớn nhất là xã Lùng Thẩn: 3.748,82 ha, nhỏ nhất là thị trấn 

Si Ma Cai: 1.573,59 ha. 

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 phân theo xã, thị trấn 

STT Xã/thị trấn 
Tổng diện tích tự 

nhiên (ha) 
Cơ cấu (%) 

 
Tổng huyện 23.450,52 100 

1 Thị trấn Si Ma Cai 1.573,59 6,71 

2 Xã Bản Cái 2.388,78 10,19 

3 Xã Bản Liền 1.607,84 6,86 

4 Xã Bản Phố 3.748,82 15,99 

5 Xã Bảo Nhai 2.272,99 9,69 

6 Xã Cốc Lầu 2.218,97 9,46 

7 Xã Cốc Ly 3.311,24 14,12 

8 Xã Hoàng Thu Phố 2.133,77 9,10 

9 Xã Lùng Cải 1.906,47 8,13 

10 Xã Lùng Phình 2.288,05 9,76 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2022 huyện Si Ma Cai) 

3.2.1.1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2022 của huyện là 19.421,56 ha 

chiếm 82,82% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất nông 

nghiệp của huyện như sau: 

Bảng 02: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Đất nông nghiệp NNP 19.421,56 100 

  Trong đó:       

1 Đất trồng lúa LUA 1.848,51 9,52 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 3,60 0,02 

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.710,45 29,40 

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 990,87 5,10 

4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.731,35 34,66 

5 Đất rừng đặc dụng RDD                          -                   -    

6 Đất rừng sản xuất RSX               4.132,01           21,28  

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN               1.726,35             8,89  

7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                      8,37             0,04  

8 Đất nông nghiệp khác NKH                          -                   -    

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2022 huyện Si Ma Cai) 
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3.2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 của huyện là 1.362,20 ha 

chiếm 5,81% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất phi nông 

nghiệp của huyện như sau: 

Bảng 03: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 
Đất phi nông nghiệp PNN 1.362,20 100 

 
Trong đó: 

   

1 Đất quốc phòng CQP 25,12 1,84 

2 Đất an ninh CAN 0,76 0,06 

3 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,46 0,03 

4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,30 0,02 

5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 6,90 0,51 

6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 885,02 64,97 

 Trong đó:    

- Đất giao thông DGT 459,62 33,74 

- Đất thủy lợi DTL 35,80 2,63 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38 0,32 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,10 0,45 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 38,29 2,81 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,20 0,31 

- Đất công trình năng lượng DNL 320,19 23,51 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,26 0,02 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,11 0,23 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 7,71 0,57 

- Đất chợ DCH 5,36 0,39 

7 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,57 0,04 

8 Đất ở tại nông thôn ONT 207,26 15,22 

9 Đất ở tại đô thị ODT 24,69 1,81 

10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,00 1,10 

11 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,40 0,03 

12 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,33 0,02 

13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 171,00 12,55 

14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,39 1,79 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2022 huyện Si Ma Cai) 
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3.2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn 

2.666,76 ha chiếm 11,37% tổng diện tích tự nhiên. Quỹ đất chưa sử dụng tập 

trung nhiều ở các xã Sán Chải (463,89 ha), Nàn Sán (362,49 ha), Quan Hồ Thẩn 

(319,73 ha), Thào Chư Phìn (295,71 ha),... 

3.2.2. Phân tích, đánh giá bổ sung về biến động sử dụng đất 

Tổng diện tích tự nhiên năm 2022 là 23.450,52 ha, không biến động so 

với năm 2020. Tình hình biến động đất đai các loại đất của huyện Si Ma Cai chi 

tiết được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 04: Biến động các loại đất giai đoạn 2020 – 2022 

Đơn vị: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

năm 2022  

Diện tích 

năm 2020  

Biến động 

2022/2020  

 
Tổng diện tích đất tự nhiên 

 
23.450,52 23.450,52 - 

1 Đất nông nghiệp NNP 19.421,56 18.462,85 958,71 

 
Trong đó: 

    
1.1 Đất trồng lúa LUA 1.848,51 1.849,89 -1,38 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,60 3,60 - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.710,45 6.030,24 -319,79 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 990,87 361,24 629,63 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.731,35 6.553,58 177,77 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.132,01 3.659,53 472,48 

 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN 1.726,35 1.657,00 69,35 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,37 8,37 - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.362,20 1.335,40 26,80 

 
Trong đó: 

    
2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12 25,12 - 

2.2 Đất an ninh CAN 0,76 0,76 - 

2.3 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,46 0,46 - 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,30 0,30 - 

2.5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 6,90 6,90 - 

2.6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 885,02 837,32 47,70 

 
Trong đó: 

    
- Đất giao thông DGT 459,62 456,18 3,44 

- Đất thủy lợi DTL 35,80 35,80 - 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38 4,39 -0,01 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,10 6,12 -0,02 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

năm 2022  

Diện tích 

năm 2020  

Biến động 

2022/2020  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 38,29 38,33 -0,04 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,20 4,20 - 

- Đất công trình năng lượng DNL 320,19 276,83 43,36 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,26 0,26 - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,11 3,11 - 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 7,71 7,71 - 

- Đất chợ DCH 5,36 4,39 0,97 

2.7 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,57 0,57 - 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 207,26 206,34 0,92 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 24,69 24,72 -0,03 

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,00 15,11 -0,11 

2.11 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,40 0,40 - 

2.12 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,33 0,33 - 

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 171,00 192,68 -21,68 

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,39 24,39 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.666,76 3.652,27 -985,51 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020, năm 2022 huyện Si Ma Cai) 

- Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 19.421,56 ha, 

tăng 958,71 ha so với năm 2020 do đất chưa sử dụng chuyển sang.   

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 

1.362,20 ha, tăng 26,80 ha so với năm 2020 do đất nông nghiệp và đất chưa sử 

dụng chuyển sang để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện.  

- Đất chưa sử dụng: Diện tích năm 2022 là  2.666,76 ha, giảm 985,51 ha so 

với năm 2020 do chuyển sang đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. 

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai và đã được UBND tỉnh Lào Cai phê 

duyệt tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Đến nay triển khai 

thực hiện phương án quy hoạch được 02 năm. Vì vậy, một số công trình mới 

đang lập dự án, chủ trương đầu tư và đang đưa vào thực hiện, một phần do đại 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc thực hiện các dự án trên 

địa bàn huyện. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất như sau:  
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4.1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Bảng 05: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích Quy 

hoạch được 

duyệt theo QĐ 

số 3342/QĐ-

UBND ngày 

15/9/2021 (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4) 

*100% 

 
Tổng diện tích đất tự nhiên 

 
23.450,52 23.450,52 0,0 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 20.421,03 19.421,56 -999,47 95,11 

 
Trong đó: 

     
1.1 Đất trồng lúa LUA 1.813,89 1.848,51 34,63 101,91 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,60 3,60 0,00 100,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.455,75 5.710,45 2.254,70 165,24 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.565,27 990,87 -1.574,40 38,63 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8.105,14 6.731,35 -1.373,79 83,05 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.455,00 4.132,01 -322,99 92,75 

 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN 1.660,00 1.726,35 66,35 104,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 10,98 8,37 -2,61 76,23 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 15,00 0,00 -15,00 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.770,00 1.362,20 -407,80 76,96 

 
Trong đó: 

     
2.1 Đất quốc phòng CQP 30,13 25,12 -5,01 83,37 

2.2 Đất an ninh CAN 1,86 0,76 -1,10 40,86 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 7,00 0,00 -7,00 0,00 

2.4 Đất thương mại dịch vụ TMD 7,18 0,46 -6,72 6,41 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,60 0,30 -10,30 2,83 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 13,90 6,90 -7,00 49,64 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.131,37 885,02 -246,35 78,23 

 
Trong đó: 

     
- Đất giao thông DGT 631,96 459,62 -172,34 72,73 

- Đất thủy lợi DTL 48,50 35,80 -12,70 73,81 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,21 4,38 -2,83 60,75 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,18 6,10 -1,08 84,96 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 43,60 38,29 -5,30 87,83 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,08 4,20 -4,88 46,26 

- Đất công trình năng lượng DNL 350,06 320,19 -29,87 91,47 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,69 0,26 -0,43 37,68 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 4,16 0,00 -4,16 0,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích Quy 

hoạch được 

duyệt theo QĐ 

số 3342/QĐ-

UBND ngày 

15/9/2021 (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,86 3,11 -2,75 53,07 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 11,64 7,71 -3,93 66,24 

- Đất chợ DCH 11,43 5,36 -6,07 46,89 

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 1,50 0,00 -1,50 0,00 

2.9 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 6,26 0,57 -5,69 9,11 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 315,48 207,26 -108,22 65,70 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 74,72 24,69 -50,03 33,04 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,11 15,00 -5,11 74,59 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,40 0,40 0,00 100,00 

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,06 0,33 0,27 550,00 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 128,81 171,00 42,19 132,75 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 20,62 24,39 3,77 118,28 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.259,50 2.666,76 1.407,26 211,73 

 (Nguồn: Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Thống kê đất đai năm 2022 huyện Si Ma Cai) 

4.1.1.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp theo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 được duyệt là 20.421,03 ha, thực hiện đến năm 2022 được 19.421,56 ha, 

giảm 999,47 ha và đạt 95,11% so với chỉ tiêu được duyệt. Do một số công trình 

quy hoạch dự kiến lấy vào đất nông nghiệp nhưng chưa thực hiện được như: San 

tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sắp xếp dân cư khu Phố Mới thị trấn Si 

Ma Cai; Cụm công nghiệp Si Ma Cai; Xây dựng bãi khai thác đá;... 

4.1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp theo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 được duyệt là 1.770,00 ha, thực hiện đến năm 2022 được 1.362,20 ha, 

giảm 407,80 ha và đạt 76,96% so với chỉ tiêu được duyệt. Do chưa thực hiện 

được các dự án quy hoạch như: San tạo mặt bằng + Sắp xếp dân cư chợ Cán 

Cấu; Các điểm dân cư nông thôn xã Quan Hồ Thẩn; Đường tuần tra biên giới; 

Mở mới đường Bản Mế - Cốc Ly huyện Bắc Hà (Dọc sông chảy);... 

4.1.1.3. Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng theo phương án quy hoạch sử dụng đất được duyệt là 

1.259,50 ha, thực hiện đến năm 2022 được 2.666,76 ha, tăng 1.407,26 ha và đạt 

211,73% so với chỉ tiêu được duyệt. Do một số công trình quy hoạch dự kiến lấy 
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vào đất chưa sử dụng nhưng chưa thực hiện được như: Đường vào trung tâm xã 

Thào Chư Phìn; Đường Si Ma Cai - Bến Mảng Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma 

Cai; San tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật sắp xếp dân cư khu Phố Mới 

thị trấn Si Ma Cai; Thủy điện Si Ma Cai;... 

4.1.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 

Bảng 06: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo quy 

hoạch được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2022 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp 
NNP/PNN 357,57 19,99 -337,58 5,59 

  Trong đó: 
 

        

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 43,35 1,42 -41,93 3,28 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC/PNN         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 175,39 5,09 -170,30 2,90 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 24,54 2,29 -22,25 9,33 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 28,52 1,94 -26,58 6,80 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 85,39 9,25 -76,14 10,83 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN/PNN 9,83   -9,83 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,38   -0,38 0,00 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp  
243,53 29,31 -214,22 12,04 

  Trong đó: 
 

        

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
LUA/NTS 3,00   -3,00 0,00 

2.2 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là rừng 
RSX/NKR(a) 240,53 29,31 -211,22 12,19 

  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)         

3 
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 14,24 0,04 -14,20 0,28 

 (Nguồn: Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Thống kê đất đai năm 2021, 2022 huyện Si Ma Cai) 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Theo phương án Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 357,57 ha, thực hiện đến năm 

2022 là 19,99 ha, đạt 5,59% so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân là do một số 

công trình, dự án dự kiến lấy vào đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển mục đích. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Theo 

phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 243,53 ha, thực 

hiện đến năm 2022 là 29,31 ha, đạt 12,04% so với chỉ tiêu được duyệt. 
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- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: Theo phương án 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 14,24 ha, thực hiện đến năm 

2022 là 0,04 ha, đạt 0,28% so với chỉ tiêu được duyệt. 

4.1.3. Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Bảng 07: Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2022 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.315,75     791,45  -1.524,30 34,18 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN 896,27 0,10 -896,17 0,01 

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 644,3 644,30 0,00 100,00 

1.3 Đất rừng sản xuất RSX 775,18     147,05  -628,13 18,97 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         

2 Đất phi nông nghiệp PNN         77,02          2,04  -74,98 2,65 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP         

2.2 Đất an ninh CAN            0,02    -0,02 0,00 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN            1,34    -1,34 0,00 

2.4 Đất thương mại dịch vụ TMD            0,40    -0,40 0,00 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC            1,00    -1,00 0,00 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX            2,39    -2,39 0,00 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT          50,38  1,96 -48,42 3,89 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT          44,19  1,96 -42,23 4,44 

- Đất thủy lợi DTL            0,51    -0,51 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH            0,68    -0,68 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD            0,62    -0,62 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT            0,20    -0,20 0,00 

- Đất công trình năng lượng DNL            2,06    -2,06 0,00 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT            0,78    -0,78 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA            0,45    -0,45 0,00 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD            0,50    -0,50 0,00 

- Đất chợ DCH            0,39    -0,39 0,00 

2.8 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV            5,07    -5,07 0,00 

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT          10,06  0,08 -9,98 0,80 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT            6,36    -6,36 0,00 

 (Nguồn: Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Thống kê đất đai năm 2021, 2022 huyện Si Ma Cai) 
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- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất nông nghiệp: Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 2.315,75 ha, đến năm 2022 thực hiện 

được 791,45 ha, đạt 34,18% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nông nghiệp: Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 được duyệt là 77,02 ha, thực hiện đến năm 2022 là 2,04 

ha, đạt 2,65% so với chỉ tiêu được duyệt. 

4.1.4. Kết quả thực hiện công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của 

quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại 

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Tổng số công trình theo phương 

án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là: 496 công trình. Kết quả thực hiện đến 

năm 2022 như sau: 

- Đã thực hiện: 72/496 công trình, dự án với tổng diện tích 88,09 ha, đạt 

14,52% so với quy hoạch. 

- Đang thực hiện và chuyển tiếp: 51/496 công trình, dự án với tổng diện tích 

188,43 ha, đạt 10,28% so với quy hoạch. 

- Chưa thực hiện và chuyển tiếp: 347/496 công trình, dự án với tổng diện 

tích 6.138,24 ha, đạt 69,96% so với quy hoạch. 

- Hủy bỏ: 26/496 công trình dự án với tổng diện tích 9,41 ha, đạt 5,24% so 

với quy hoạch.  

4.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn 

tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

4.2.1. Những mặt được 

Nhìn chung, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai đạt được 

những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 

nước về đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên đất bảo đảm sử dụng hợp lý và 

có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

phát triển đô thị, đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.  

- Quá trình thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thể hiện 

quyền sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước đại diện chủ sở hữu bởi đã khẳng 

định được quyền định đoạt của nhà nước đối với đất đai, tạo hành lang pháp lý 

quan trọng trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giám sát, thanh tra, kiểm tra 

việc quản lý sử dụng đất đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp. 
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- UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức công khai, công bố Quy hoạch sử 

dụng đất của UBND huyện trên cổng thông tin điện tử và đến từng đơn vị xã, thị 

trấn, các cơ quan ban ngành của huyện. UBND huyện đã chỉ đạo sát sao, quyết 

liệt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Các cơ quan, ban ngành và nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã thực 

hiện tốt việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

4.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

* Tồn tại trong quy hoạch sử dụng đất 

- Một số dự án có trong danh mục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuy 

nhiên do chưa có nguồn vốn dẫn đến chưa thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất; một số Sở, ngành và UBND các xã, thị trấn 

đăng ký dự án đầu tư khi còn đang chờ nguồn vốn đầu tư gây lên tình trạng chưa 

có vốn để thực hiện dự án. 

- Một số dự án đã thực hiện xong và đã đưa vào sử dụng công trình, song 

chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng ảnh 

hưởng đến việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện. 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tồn tại; vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. 

* Nguyên nhân của tồn tại trong quy hoạch sử dụng đất 

Sau khi phân tích tồn tại của quy hoạch sử dụng đất có những nguyên 

nhân chủ quan và khách quan dẫn tới tồn tại: 

- Ý thức chấp hành phát luật về đất đai của một bộ phận người sử dụng đất 

chưa cao, một số hộ dân lợi dụng việc thực hiện các chính sách về bồi thường, giải 

phóng mặt bằng để cơi nới, xây dựng nhằm trục lợi, lôi kéo kích động, gây khó 

khăn cho công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng. 

- Chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước tuy đã được cụ thể, 

chi tiết nhưng còn chưa rõ ràng và gắn kết với nhau, thiếu cơ sở khi xem xét bồi 

thường, hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt 

bằng ở một số dự án. Khung giá đất để áp dụng thu tiền giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay chưa sát với giá thị trường đã ảnh hưởng 

đến việc thu hồi đất, tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình. 
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- Việc quảng bá và thu hút các dự án đầu tư chưa hấp dẫn, vốn đầu tư hạn 

chế, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội, đôi khi còn bị động trong quá trình 

lập quy hoạch sử dụng đất. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện 

phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện các công trình, dự án. 

4.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất sử dụng đất kỳ tới 

- Đánh giá đúng sự thật, nắm chắc tình hình thực tế của huyện để kịp thời 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp 

cho phù hợp; chỉ đạo phải quyết liệt, kiên trì, sáng tạo, linh hoạt. 

- Kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, tập trung 

các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách; chú trọng ổn định 

và phát triển kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, nuôi dưỡng và khai thác hợp 

lý các tiềm năng lợi thế, lựa chọn đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng 

tâm, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

- Cần có chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với hạng mục công trình có 

khả năng thực hiện cao. 

- Về vốn đầu tư, ngoài vốn từ ngân sách nhà nước, cần tuyên truyền vận 

động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích 

công cộng, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội: Điện, đường, trường 

học, trạm y tế,... 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai của các 

xã, ngành trong huyện. Triển khai giám sát quản lý quỹ đất theo phương án quy 

hoạch, kế hoạch được phê duyệt. 

- Có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp và đẩy mạnh công 

tác vận động tuyên truyền khi thực hiện dự án, bồi thường đất đai để người dân 

thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng. 
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PHẦN II  

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT  

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

- Phát triển kinh tế - xã hội của huyện phải phù hợp với Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, của vùng miền núi phía Bắc, phù 

hợp điều kiện thực tế của địa phương. 

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng bền vững. 

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành 

nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; trong đó ngành thương 

mại, dịch vụ là trọng tâm. Phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, áp 

dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất. 

- Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tạo động lực trong 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện một cách bền vững; phát triển 

chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu các ngành kinh tế, tổ chức lại 

sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở là những khâu đột phá trong phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. 

- Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu 

cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhận diện sản phẩm và truy xuất nguồn 

gốc để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. 

- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục 

thể thao và chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng khu vực phòng thủ gắn với 

bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; đảm bảo tốt an ninh quốc phòng. 

- Phấn đấu đến năm 2030, Si Ma Cai là huyện trung bình của tỉnh; đưa 

kinh tế - xã hội của huyện phát triển từng bước vững chắc. 
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1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Xác định đúng và hợp lý những quan điểm sử dụng đất đai có ý nghĩa rất 

lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với những nét đặc trưng về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, trong những năm tới việc khai thác và 

quản lý sử dụng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của huyện cần quán triệt 

một số quan điểm sau đây: 

- Khai thác triệt để quỹ đất; 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp nông thôn; 

- Duy trì và bảo vệ đất nông - lâm nghiệp; 

- Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. 

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

Mỗi khu chức năng có nhiệm vụ khác nhau do đó định hướng sử dụng đất 

cũng có sự khác biệt và cần đảm bảo một số yêu cầu riêng của từng khu. Với huyện 

Si Ma Cai có định hướng sử dụng đất cụ thể cho các khu chức năng như sau: 

a. Đất đô thị 

Ưu tiên phát triển thị trấn Si Ma Cai cụ thể: 

- Mở rộng không gian thị trấn Si Ma Cai nhằm đảm bảo không gian phát 

triển, kết nối các phân khu, triển khai hoàn thiện hạ tầng đô thị như hệ thống 

giao thông, mạng lưới thoát nước, hệ thống xử lý nước thải. 

- Lập quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng các đô 

thị. Trong đó chú ý đến việc thiết kế đô thị, phải tạo được những đặc trưng 

riêng, mang tính chất riêng có của đô thị nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị về 

lịch sử - văn hoá - nghệ thuật kiến trúc - xã hội. 

- Định hướng và chuẩn bị hạ tầng cho việc phát triển đô thị thông minh, 

Các mạng lưới và dịch vụ truyền thông được thực hiện hiệu quả hơn với việc sử 

dụng các công nghệ kỹ thuật số và viễn thông vì lợi ích của cư dân và doanh 

nghiệp. Ứng dụng các giải pháp công nghệ để cải thiện quản lý và hiệu quả của 

môi trường đô thị. 

b. Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) 

- Khu vực chuyên trồng lúa nước: Do là huyện miền núi còn nhiều khó khăn 

liên quan đến vấn đề an ninh lương thực nên việc sử dụng đất lấy vào loại đất này 

cần được hạn chế ở những khu vực có quỹ đất thuận lợi cho phát triển cây lúa. Cần 

có biện pháp để bảo vệ quỹ đất và mở rộng quy mô khu vực chức năng này. 



22 

- Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm: Tiếp tục khai thác quỹ 

đất khu vực này với hướng sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ đất, bảo 

vệ môi trường, đầu tư thâm canh. 

c. Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) 

Công tác trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng ở những khu vực rừng sản 

xuất cần được thực hiện đồng bộ. Kết hợp với việc sử dụng những loại cây 

trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, có kỹ thuật trồng xen, trồng dưới tán cây 

rừng để khai thác tối đa hiệu quả.  

- Giai đoạn 2021 - 2025: Trồng rừng mới 910,0 ha. Trong đó: Trồng 

rừng phòng hộ 150,0 ha, trồng rừng sản xuất 760,0 ha, trồng cây phân tán 

610.000 cây các loại, trồng lại rừng sau khai thác 100,0 ha. Chăm sóc rừng 

phòng hộ 860,0 ha. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phấn đấu đến năm 2025 

độ che phủ rừng của cả huyện đạt trên 44%. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: Trồng rừng mới 600,0 ha. Trong đó: Trồng 

rừng phòng hộ 100,0 ha, trồng rừng sản xuất 500,0 ha, Khoanh nuôi tái sinh 

rừng tự nhiên 300,0 ha, trồng cây phân tán 610.000 cây các loại, trồng lại rừng 

sau khai thác 400,0 ha. Chăm sóc tốt diện tích rừng phòng hộ đã trồng các 

năm. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phấn đấu đến năm 2030 độ che phủ 

rừng của cả huyện đạt trên 49%. 

d. Khu du lịch  

Do có đặc điểm độ cao lớn nên khí hậu Si Ma Cai trong lành, mát mẻ và 

là tiềm năng có để phát triển nhiều loại hình du lịch. Định hướng đến năm 

2030 tập trung đầu tư xây dựng để phát triển du lịch như: 

- Xây dựng phố đi bộ kết hợp ẩm thực tại trung tâm huyện và khu trải 

nghiệm các môn thể thao dân tộc. 

- Đầu tư xây dựng 04 điểm dừng chân ngắm cảnh cho du khách tại các 

xã Lùng Thẩn, Bản Mế, Sán Chải; xây dựng 02 khu du lịch sinh thái hồ Cán 

Cấu xã Cán Cấu, thủy điện Cốc Ly xã Nàn Sín;... 

- Tăng cường liên kết khai thác tối đa lợi thế tuyến Lào Cai - Bắc Hà - Si 

Ma Cai - Mường Khương - Lào Cai, Xín Mần, Hà Giang - Si Ma Cai - Mường 

Khương - Lào Cai. Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, các tua, tuyến du 

lịch, các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược để phát triển sản phẩm du lịch, dịch 

vụ du lịch.  
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- Tập trung phát triển thị trấn Si Ma Cai thành trung tâm du lịch của 

huyện, là điểm dừng chân và trung chuyển tới các điểm du lịch trong vùng. 

e. Khu phát triển công nghiệp 

- Tập trung các ngành có tiềm năng như công nghiệp chế biến nông, lâm 

sản; khai thác vật liệu xây dựng; đầu tư khai thác thủy điện; cơ khí chế biến và 

sửa chữa nông cụ,... nhằm khai thác các nguồn lực, tăng tỷ trọng công nghiệp 

trong cơ cấu kinh tế của huyện. 

- Công nghiệp khai thác: Huyện có ít tiềm năng về khoáng sản. Nhưng hoạt 

động khai thác đá, cát xây dựng đã được triển khai. Trong giai đoạn tới, tiếp tục 

đẩy mạnh khai thác vật liệu phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện.  

- Công nghiệp chế biến: Phát triển làm tăng giá trị, giải quyết đầu ra cho 

các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản.  

- Đến năm 2030, định hướng phát triển Cụm công nghiệp Si Ma Cai trên 

địa bàn thị trấn Si Ma Cai với diện tích 7,0 ha. 

f. Khu thương mại - dịch vụ 

- Tập trung mở rộng giao lưu hàng hóa: Khai thác thế mạnh của chợ trung 

tâm huyện và các chợ khác trong huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở 

rộng giao lưu, quảng bá các sản phẩm của địa phương với du khách,... mở rộng 

liên kết thương mại với các địa phương trong và ngoài tỉnh. 

- Nâng cấp, xây mới Chợ trung tâm huyện, chợ văn hóa xã Sín Chéng, xã 

Cán Cấu; đầu tư xây dựng cặp chợ biên giới Lù Dì Sán xã Sán Chải...; mở rộng 

các cơ sở dịch vụ thương mại ở các xã, các thôn hình thành các cơ sở kinh doanh 

thương mại nhỏ, phục vụ nhu cầu tại chỗ của nhân dân. 

- Xây dựng phương án phát triển hạ tầng thương mại; định hướng phân 

bố, sử dụng không gian phát triển hạ tầng thương mại đảm bảo liên kết ngành và 

liên kết vùng. Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển hạ tầng thương mại. 

g. Khu dân cư nông thôn 

Hình thành các khu dân cư tập trung quy mô vừa và lớn, liên kết chặt chẽ 

với mạng lưới đô thị, trên cơ sở định hướng về tổ chức sản xuất, canh tác tập 

trung và phát triển kinh tế toàn vùng, các điểm dân cư nông thôn kết nối giao 

thông với các tuyến liên xã, liên vùng đáp ứng yêu cầu sinh sống và sản xuất của 

người dân. 
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h. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

- Định hướng sử dụng đất ở những khu vực này cần được tính toán để 

đảm bảo tính liên kết trong chuỗi sản xuất hàng hóa và nguồn chất thải được xử 

lý khi thải ra môi trường.  

- Đầu tư và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: 

Làng nghề nấu rượu ngô các xã Cán Cấu, Quan Hồ Thẩn, Lùng Thẩn; làng nghề 

dệt thêu thổ cẩm dân tộc H’Mông xã Cán Cấu; nghề làm hương xã Sán Chải. 

Chủ động tìm tòi các nghề thủ công trên địa bàn huyện như: Làm đậu phụ, làm 

bánh phở, làm miến dong riềng,... 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

* Giai đoạn 2021 - 2025: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 12,41%/năm, GRDP 

bình quân đầu người năm đạt 84,74 triệu đồng. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 42,27%; công 

nghiệp - xây dựng chiếm 18,42%; thương mại - dịch vụ chiếm 39,31%. 

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 48 triệu đồng/năm. 

- Giá trị sản phẩm trên 01 ha canh tác đạt 65 triệu đồng. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 45% 

* Giai đoạn 2026 - 2030: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 18,30%/năm, GRDP 

bình quân đầu người năm đạt 182 triệu đồng. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 29,10%; công 

nghiệp - xây dựng chiếm 20,66%; thương mại - dịch vụ chiếm 50,24%. 

- Hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới. 

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 103,75 triệu đồng/năm. 

- Giá trị sản phẩm trên 01 ha canh tác đạt 100 triệu đồng. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 49%. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

- Trong nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng 

nông thôn mới: Tiếp tục phát triển sản xuất toàn diện; tăng cường chuyển dịch 
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cơ cấu nội bộ. Tích cực khai thác hiệu quả diện tích đất để phát triển sản xuất 

hàng hóa. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tăng cường liên kết 

sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Trung tâm chỉ 

đạo giữ vững diện tích cấy lúa giống mới chất lượng cao, gắn với thực hiện 

"cánh đồng lớn", sản xuất một giống, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, làm cơ 

sở xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Phát triển đồi rừng gắn với kinh tế trang trại. 

Chủ động phòng, chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh. Tiếp tục 

chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chương 

trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu ngành nông 

nghiệp, thủy sản khoảng 29,10%.  

 - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản: Tập 

trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế, nhất là 

ngành phục vụ sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng bền vững, 

nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển những 

ngành công nghiệp truyền thống có tiềm năng, có khả năng đóng góp lớn cho 

ngân sách. Ưu tiên phát triển công nghiệp tập trung, các ngành công nghiệp mũi 

nhọn. Tạo thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm sớm đi vào 

sản xuất; các doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức tăng trưởng khá, giải quyết tốt 

nguồn lao động tại chỗ. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, khuyến 

khích phát triển và nhân cấy nghề mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khuyến 

công địa phương. Quản lý, khai thác hiệu quả vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng khoảng 20,66%. 

- Các hoạt động thương mại, dịch vụ: Duy trì các ngành dịch vụ hiện có, 

phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế; từng bước phát triển khu du lịch sinh 

thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản, gắn với nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ truyền thống, có lợi thế. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình thương mại, dịch 

vụ; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, nhằm bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực 

ngành. Phấn đấu đến năm 2030, cơ cấu ngành dịch vụ khoảng 50,24%. 
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2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ phương án phân bổ sử 

dụng đất trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng 

đất của cấp huyện và cấp xã 

a. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ phương án phân bổ sử dụng 

đất trong quy hoạch tỉnh Lào Cai 

Ngày 29/3/2023, Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 

316/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 

1612/STNMT-CCĐ ngày 14/6/2023 về việc đôn đốc trình thẩm định Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Các chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2030 phân bổ cho huyện Si Ma Cai như sau: 

Bảng 08: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 

I LOẠI ĐẤT 
 

23.451 

1 Đất nông nghiệp NNP 20.397 

 
Trong đó: 

  
1.1 Đất trồng lúa LUA 1.814 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.431 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.565 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8.105 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 
 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.455 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 1.660 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 11 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 15 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.794 

 
Trong đó: 

  
2.1 Đất quốc phòng CQP 30 

2.2 Đất an ninh CAN 2 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 7 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 7 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 14 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 

 

 
Trong đó: 

  
- Đất giao thông DGT 632 

- Đất thủy lợi DTL 49 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 71 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9 

- Đất công trình năng lượng DNL 350 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 4 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 22 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 12 

- Đất chợ DCH 11 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 2 

2.11 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 6 

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 296 

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 75 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 129 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 21 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.260 

II KHU CHỨC NĂNG 
  

1 Đất khu công nghệ cao KCN 
 

2 Đất khu kinh tế KKT 353 

3 Đất đô thị KDT 1.574 

4 Khu sản xuất nông nghiệp KNN 7.835 

5 Khu lâm nghiệp KLN 12.560 

6 Khu du lịch KDL 
 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 
 

8 Khu phát triển công nghiệp KPC 7 

9 Khu đô thị DTC 85 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 7 

11 Khu dân cư nông thôn DNT 1.062 

 (Nguồn: Văn bản số 1612/STNMT-CCĐ ngày 14/6/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lào Cai) 
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b. Chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã 

Bảng 09: Chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất 

của cấp huyện và cấp xã 

STT Xã/thị trấn 

Tổng diện 

tích tự 

nhiên (ha) 

Chia theo các loại đất 

Đất nông nghiệp 
Đất phi nông 

nghiệp 
Đất chưa sử dụng 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

 
Tổng huyện 23.450,52 20.391,31 86,95 1.798,74 0,08 1.260,47 5,38 

1 TT Si Ma Cai 1.573,59 1.275,45 81,05 286,29 0,18 11,85 0,75 

2 Xã Bản Mế 2.388,78 2.148,15 89,93 195,30 0,08 45,33 1,90 

3 Xã Cán Cấu 1.607,84 1.441,99 89,68 143,78 0,09 22,07 1,37 

4 Xã Lùng Thẩn 3.748,82 3.220,41 85,90 176,76 0,05 351,65 9,38 

5 Xã Nàn Sán 2.272,99 1.919,83 84,46 163,05 0,07 190,11 8,36 

6 Xã Nàn Sín 2.218,97 2.009,39 90,56 187,33 0,08 22,25 1,00 

7 Xã Quan Hồ Thẩn 3.311,24 3.072,09 92,78 160,36 0,05 78,79 2,38 

8 Xã Sán Chải 2.133,77 1.833,79 85,94 143,71 0,07 156,27 7,32 

9 Xã Sín Chéng 1.906,47 1.633,57 85,69 181,84 0,10 91,06 4,78 

10 Xã Thào Chư Phìn 2.288,05 1.836,64 80,27 160,32 0,07 291,09 12,72 
 

2.2.2. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện đến 

năm 2030 được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 10: Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai đến năm 2030 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ năm 

2022 

Diện tích QHSDĐ đến năm 

2030 được duyệt tại QĐ số 

3342/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021  Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

Diện tích ĐC QHSDĐ đến 

năm 2030 
So sánh 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

So sánh ĐC 

QHSDĐ 

2030/HT 

2022 (ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/QHSDĐ 

(ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/DT 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)-(4) (12)=(9)-(6) (13)=(9)-(8) 

I LOẠI ĐẤT 
 

23.450,52 100,00 23.450,52 100 23.451 23.450,52 100 - - 0 

1 Đất nông nghiệp NNP 19.421,56 19.421,56    20.421,03  87,08 20.397    20.391,31  86,95 969,75 -29,72 -6 

 
Trong đó: 

 
0,00                  -    0,00 0                -    0,00       

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.848,51 1.848,51      1.813,89  7,73 1.814      1.812,53  7,73 -35,98 -1,36 -1 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 3,60 3,60             3,60  0,02 4             3,45  0,01 -0,15 -0,15 -1 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.710,45 5.710,45      3.455,75  14,74 3.431      3.431,26  14,63 -2.279,19 -24,49                0  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 990,87 990,87      2.565,27  10,94 2.565      2.565,64  10,94 1.574,77 0,37                1  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.731,35 6.731,35      8.105,14  34,56 8.105      8.104,51  34,56 1.373,16 -0,63             0 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 4.132,01 4.132,01      4.455,00  19,00 4.455      4.451,38  18,98 319,37 -3,62             -4 

 

Trong đó: Đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN 1.726,35 1.726,35      1.660,00  7,08 1.660      1.659,77  7,08 -66,58 -0,23 0 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 8,37 8,37           10,98  0,05 11           10,99  0,05 2,62 0,01                0 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00           15,00  0,06 15           15,00  0,06 15,00 0,00                -    

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.362,20 1.362,20      1.770,00  7,55 1.794      1.798,74  7,67 436,54 28,75                5  

 
Trong đó: 

 
                    

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12 25,12           30,13  0,13 30           35,44  0,15 10,32 5,31                5  

2.2 Đất an ninh CAN 0,76 0,76             1,86  0,01 2             4,87  0,02 4,11 3,01                3  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00             7,00  0,03 7             7,00  0,03 7,00 0,00                -    

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,46 0,46             7,18  0,03 7             5,89  0,03 5,43 -1,29 -1 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ năm 

2022 

Diện tích QHSDĐ đến năm 

2030 được duyệt tại QĐ số 

3342/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021  Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

Diện tích ĐC QHSDĐ đến 

năm 2030 
So sánh 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

So sánh ĐC 

QHSDĐ 

2030/HT 

2022 (ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/QHSDĐ 

(ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/DT 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 0,30 0,30           10,60  0,05 11             8,60  0,04 8,30 -2,00 -2 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS                     

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 6,90 6,90           13,90  0,06 14           14,50  0,06 7,60 0,60                0  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 885,02 885,02      1.131,37  4,82 0      1.163,96  4,96 278,94 32,60         1.164  

 
Trong đó: 

 
           

- Đất giao thông DGT 459,62 459,62         631,96  2,69 632         621,77  2,65 162,15 -10,19 -10 

- Đất thủy lợi DTL 35,80 35,80           48,50  0,21 49           46,53  0,20 10,73 -1,97             -2 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38 4,38             7,21  0,03 7             7,23  0,03 2,85 0,02                0  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,10 6,10             7,18  0,03 7             6,21  0,03 0,11 -0,97 -1 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

đào tạo 
DGD 38,29 38,29           43,60  0,19 71           42,87  0,18 4,58 -0,72 -28 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 4,20 4,20             9,08  0,04 9             8,86  0,04 4,66 -0,22                0 

- Đất công trình năng lượng DNL 320,19 320,19         350,06  1,49 350         394,71  1,68 74,52 44,65              45  

- 
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,26 0,26             0,69  0,00 1             0,68  0,00 0,42 -0,01 0 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,00 0,00             4,16  0,02 4             4,16  0,02 4,16 0,00                0  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,11 3,11             5,86  0,02 22             6,07  0,03 2,96 0,21 -16) 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 7,71 7,71           11,64  0,05 12           12,48  0,05 4,77 0,84                0  

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã DXH 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    
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Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

So sánh ĐC 

QHSDĐ 

2030/HT 

2022 (ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/QHSDĐ 

(ha) 

ĐC QHSDĐ 

2030/DT 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

hội 

- Đất chợ DCH 5,36 5,36           11,43  0,05 11           12,39  0,05 7,03 0,96                1  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00             1,50  0,01 2             1,50  0,01 1,50 0,00             -1 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00                -    

2.12 
Đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 
DKV 0,57 0,57             6,26  0,03 6             6,26  0,03 5,69 0,00                0  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 207,26 207,26         315,48  1,35 296         316,37  1,35 109,11 0,89              20  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 24,69 24,69           74,72  0,32 75           79,87  0,34 55,18 5,15                5  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,00 15,00           20,11  0,09 20           21,73  0,09 6,73 1,62                2  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,40 0,40             0,40  0,00 0             0,40  0,00 0,00 0,00                0 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00 0 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,33 0,33             0,06  0,00 0             0,06  0,00 -0,27 0,00 0 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 171,00 171,00         128,81  0,55 129         111,66  0,48 -59,34 -17,15 -17 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 24,39 24,39           20,62  0,09 21           20,63  0,09 -3,76 0,01 0 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00                -    0,00 0                -    0,00 0,00 0,00 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.666,76 2.666,76      1.259,50  5,37 1.260      1.260,47  5,38 -1.406,29 0,97 0 
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- Đất nông nghiệp: Quỹ đất nông nghiệp theo cấp tỉnh phân bổ là 20.397 

ha, theo phương án quy hoạch đến năm 2030 được duyệt là 20.421,03 ha. Kết 

quả lập ĐCQH là 21.391,31 ha, giảm 5,69 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và 

giảm 29,72 ha so với quy hoạch được duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp: Quỹ đất phi nông nghiệp theo cấp tỉnh phân bổ là 

1.794 ha, theo phương án quy hoạch đến năm 2030 được duyệt là 1.770 ha. Kết quả 

lập ĐCQH là 1.798,74 ha, thực tăng 4,74 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và 

tăng 28,75 ha so với quy hoạch được duyệt. 

- Đất chưa sử dụng: Diện tích đất chưa sử dụng theo cấp tỉnh phân bổ là 

1.260 ha, theo phương án quy hoạch đến năm 2030 được duyệt là 1.259,50 ha. Kết 

quả lập ĐCQH là 1.260,47 ha, tăng 0,47 ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và tăng 

0,97 ha so với quy hoạch được duyệt. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu 

từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

bảo đảm an ninh lương thực 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc 

giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ 

ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình 

đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích 

rừng và tỷ lệ che phủ. 
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PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

- Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, nông 

học, hóa học, cơ học,… và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Tái tạo 

lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc tổ hợp cây nông lâm kết hợp để bảo vệ độ 

phì nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc, thực hiện tuần hoàn hữu cơ 

trong đất.  

- Đẩy mạnh trồng rừng mới, khoanh nuôi, tái sinh rừng để phủ xanh đất 

trống đồi núi trọc bao gồm rừng phòng hộ, rừng sản xuất để bảo vệ đất, môi 

trường sinh thái, nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt.  

- Đa dạng hóa cây trồng dưới nhiều hình thức: Trồng xen, trồng gối, trồng 

cây theo đường đồng mức, áp dụng các công thức luân canh, trong đó có cây họ 

đậu để tăng tính đa dạng sinh học về giống, loài theo thời gian và không gian, 

qua đó né tránh được rủi ro của cây trồng và thời vụ, tăng độ che phủ đất, chống 

xói mòn, rửa trôi, hạn chế cỏ dại, sâu bệnh,…  

- Tạo điều kiện cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở 

hữu rừng theo quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù 

hợp với quy luật của nền sản xuất hàng hoá làm cho rừng thực sự trở thành hàng 

hoá, thành nguồn vốn phát triển lâm nghiệp. Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo 

ra các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung bằng các hình thức: hộ gia đình và 

cá nhân cho thuê hoặc góp cổ phần bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. 

- Đối với vùng đầu nguồn thì phải duy trì rừng phòng hộ, đảm bảo độ che 

phủ trên 70% đối với đai cực kỳ xung yếu, trên 50% đối với các đai xung yếu, 

Phải duy trì và trồng bổ sung cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện lập địa chịu 

đựng được khô hạn. Xây dựng rừng nhiều tầng tán kín hỗn loài, kết hợp cây gỗ 

và cây bụi. Vùng đầu nguồn với các đai an toàn hoặc độ dốc dưới 250 có thể 

canh tác nông lâm hoặc sản xuất nông nghiệp nếu độ dốc dưới 150.  

- Đối với các vùng đất độ dốc nhỏ hơn 150, tầng đất dày trên 50 cm có thể 

canh tác nông nghiệp nhưng phải áp dụng các biện pháp để tăng độ che phủ đất 

khi cây chưa có tán lá lớn, cây chưa khép tán: với cây lâu năm khi mới trồng cây 

chưa khép tán thì phải trồng xen cây che phủ đất. Nên sử dụng cây họ đậu, vừa 

tranh thủ thu hoạch sản phẩm vừa tận dụng thân lá và bộ rễ để lại cho đất, bồi 

dưỡng đất, có tác dụng làm giảm đáng kể xói mòn đất, tăng độ ẩm đất, tránh 

biến động lớn của nhiệt độ giúp cho vi sinh vật đất hoạt động tốt hơn.  
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- Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm kết hợp: Nông lâm kết hợp là 

một phương thức sản xuất kinh doanh có khoa học, kết hợp một cách hài hoà 

giữa cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp, giữa trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng 

đất một cách đầy đủ nhất, hợp lý nhất để sản xuất ra nhiều sản phẩm mà không 

ảnh hưởng đến đất đai, môi trường sinh thái bền vững, ít tốn chi phí, mang lại 

hiệu quả kinh tế cao.  

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu 

tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất 

chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm 

sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất tự nhiên trên địa bàn.  

II. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các cấp, 

các ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án. 

 - Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 

từ vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 

nước ngoài, vốn của nhân dân. 

-  Quản lý tốt thị trường nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo 

vốn từ quỹ đất, góp phần giảm chi phí đầu tư vào cho các nhà sản xuất. 

- Tăng cường quản lý và giám sát việc sử dụng vốn theo quy định của 

pháp luật, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để bảo toàn và phát huy 

đồng vốn một cách hiệu quả. 

- Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải 

quyết việc làm cho người lao động. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục nhằm thu hút vốn đầu tư của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư để nâng cao đời sống nhân dân, 

tuyên truyền để người dân có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, khai thác 

đất đai có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 
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III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

* Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được UBND 

tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai có trách nhiệm công bố công 

khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và công bố công khai nội dung quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi 

trường và việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa cần 

bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp. 

- Kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

* Giải pháp về chính sách 

- Thực hiện cơ chế công khai dự án đầu tư, từ lúc giao dự án đến quá trình 

triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát. 

- Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi như: Cho thuê đất, 

giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… 

để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt 

trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

- Điều chỉnh các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, ít có các trường hợp kiến nghị của 

người dân. Điều chỉnh đơn giá bồi thường sát với giá thị trường, chuẩn bị trước 

quỹ đất tái định cư. 

- Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng 

chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất sản xuất và có cơ hội có nhà ở. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý 

sử dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Si Ma Cai đã thực hiện đầy đủ tính chất này. 

Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 

2013; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 

12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Quá trình xây dựng phương án có sự tham gia của các ngành, các xã, thị 

trấn trong huyện, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND huyện. Đảm bảo tính 

khách quan, dân chủ. 

- Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch khẳng định rõ tài nguyên 

đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo 

cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đúng hướng, 

ổn định. 

- Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho 

các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư vùng nông thôn, cũng như 

đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng 

trong nông lâm nghiệp, tạo ra không gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử 

dụng đất bền vững. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong quy hoạch sử 

dụng đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và 

những ưu thế của huyện. 
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II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất đai, đề nghị: 

- Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt để phương án Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Si Ma Cai có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án điều chỉnh quy hoạch được thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai dành cho huyện Si Ma Cai những nguồn 

vốn ưu tiên để phương án điều chỉnh quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều 

kiện thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn 

đầu tư từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế xã hội của huyện đúng với tiềm năng vốn có. 

Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai xét 

duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu 

hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm,... trên địa bàn huyện./. 


